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PHIẾU KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA

       Kính thưa Ông/Bà
	Thiết kế chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) là một trong những phương pháp cải tiến việc giảng dạy chương trình cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chúng tôi đang tìm hiểu ý kiến đánh giá của các Doanh nghiệp và cựu sinh viên, là những người có kiến thức và kinh nghiệm về những năng lực, yếu tố và yêu cầu làm việc thực tiễn đối với một người cử nhân ngành kỹ thuật cơ khí đang cần và có. Chúng tôi đánh giá cao trình độ và kinh nghiệmcông tác của quý Ông/Bà, chúng tôi mong quý Ông/Bà hãy chia sẻ với chúng tôi những ý kiến và nhận định của mình về năng lực người cử nhân cơ khí tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đóng góp của quý Ông/Bà, chúng tôi hy vọng có thể xây dựng được chương trình đào tạo tích hợp theo hướng tiếp cận này.

Phần thông tin cá nhân
Họ tên: ................................................................................... Nam/Nữ ..........................
Điện thoại liên lạc: ..........................................................................................................
Email: ..............................................................................................................................
Vị trí công tác hiện tại: ....................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Số lượng cử nhân cơ khí Ông/Bà đang làm việc cùng: ...................................................
	Với mỗi yếu tố dưới đây hãy đánh giá:
A. Tầm quan trọng của yếu tố dó đối với ông bà theo 4 mức:
	Mức a: Không quan trọng
	Mức b: Ít quan trọng
	Mức c: Khá quan trọng
	Mức d: Rất quan trọng
B. Mức độ về kiến thức, kỹ năng của sinh viên hiện đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức 1: Biết hoặc đã thấy
	Mức 2: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức 3: Có thể hiểu và giải thích
	Mức 4: Đã thực hành hoặc triển khai
C. Mức độ về Kiến thức, Kỹ năng của sinh viên nên đạt được theo 5 mức:
	Mức 0: Không biết hoặc không có
	Mức I: Biết hoặc đã thấy
	Mức II: Có thể cùng tham gia thực hiện
	Mức III: Có thể hiểu và giải thích
	Mức IV: Đã thực hành hoặc triển khai
Và Ông/Bà vui lòng đóng góp thêm đối với từng nhóm kỹ năng (về sự cần thiết, tên gọi thực tế, mức độ phổ biến, quan điểm cá nhân ...) với mỗi tiêu chí (nếu cần).
1. PHIẾU KHẢO SÁT TẦM QUAN TRỌNG
	
		TẦM QUAN TRỌNG

	PHẦN 1. KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN
	

	1.1 Kiến thức khoa học cơ bản
	

	   1.1.1 Toán giải tích
	a
	b
	c
	d

	   1.1.2 Toán đại số
	a
	b
	c
	d

	   1.1.3 Xác suất thống kê
	a
	b
	c
	d

	   1.1.4 Vật lý
	a
	b
	c
	d

	   1.1.5 Hóa học
	a
	b
	c
	d

	   1.1.6 Tin học
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	1.2 Kiến thức cơ sở kỹ thuật
	
	
	
	

	   1.2.1 Vẽ kỹ thuật
	a
	b
	c
	d

	   1.2.2 Cơ lý thuyết
	a
	b
	c
	d

	   1.2.3 Sức bền vật liệu
	a
	b
	c
	d

	   1.2.4 Dung sai-kỹ thuật đo
	a
	b
	c
	d

	   1.2.5 Vật liệu học
	a
	b
	c
	d

	   1.2.6 Nguyên lý-chi tiết máy
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	1.3 Kiến thức ngành và hỗ trợ
	
	
	
	

	   1.3.1 Nguyên lý cắt kim loại
	a
	b
	c
	d

	   1.3.2 Máy cắt kim loại
	a
	b
	c
	d

	   1.3.3 Công nghệ chế tạo máy
	a
	b
	c
	d

	   1.3.4 Lập trình CNC
	a
	b
	c
	d

	   1.3.5 CAD/CAM
	a
	b
	c
	d

	   1.3.6 Kỹ thuật khí nén
	a
	b
	c
	d

	   1.3.7 An toàn lao động
	a
	b
	c
	d

	   1.3.8 Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	PHẦN 2. KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, THÁI ĐỘ
	
	
	
	

	   2.1 Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề
	a
	b
	c
	d

	   2.2 Tư duy hệ thống
	a
	b
	c
	d

	   2.3 Kỹ năng và thái độ cá nhân
	a
	b
	c
	d

	   2.4 Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	PHẦN 2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	
	
	
	

	   3.1  Kỹ năng làm việc nhóm
	a
	b
	c
	d

	   3.2 Giao tiếp
	a
	b
	c
	d

	   3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	PHẦN 3. NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH KINH DOANH, DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	   4.1 Bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp
	a
	b
	c
	d

	   4.2 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống
	a
	b
	c
	d

	   4.3 Thiết kế
	a
	b
	c
	d

	   4.4 Triển khai
	a
	b
	c
	d

	   4.5 Vận hành
	a
	b
	c
	d

	   4.6 Lãnh đạo doanh nghiệp
	a
	b
	c
	d

	   4.7 Kỹ năng khởi nghiệp
	a
	b
	c
	d

	Ý  kiến
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY
	
		
	
	
	MỨC ĐỘ SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC HIỆN NAY

	
	MỨC ĐỘ SINH VIÊN NÊN ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	
	

	PHẦN 1. KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Kiến thức khoa học cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1.1.1 Toán giải tích
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.1.2 Toán đại số
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.1.3 Xác suất thống kê
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.1.4 Vật lý
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.1.5 Hóa học
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.1.6 Tin học
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 Kiến thức cơ sở kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1.2.1 Vẽ kỹ thuật
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.2.2 Cơ lý thuyết
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.2.3 Sức bền vật liệu
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.2.4 Dung sai-kỹ thuật đo
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.2.5 Vật liệu học
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.2.6 Nguyên lý-chi tiết máy
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 Kiến thức ngành và hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   1.3.1 Nguyên lý cắt kim loại
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.2 Máy cắt kim loại
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.3 Công nghệ chế tạo máy
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.4 Lập trình CNC
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.5 CAD/CAM
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.6 Kỹ thuật khí nén
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.7 An toàn lao động
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   1.3.8 Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHẦN 2. KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP, THÁI ĐỘ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   2.1 Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   2.2 Tư duy hệ thống
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   2.3 Kỹ năng và thái độ cá nhân
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   2.4 Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHẦN 2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   3.1  Kỹ năng làm việc nhóm
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   3.2 Giao tiếp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHẦN 3. NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH KINH DOANH, DOANH NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   4.1 Bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.2 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.3 Thiết kế
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.4 Triển khai
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.5 Vận hành
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.6 Lãnh đạo doanh nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	   4.7 Kỹ năng khởi nghiệp
	0
	1
	2
	3
	4
	0
	I
	II
	III
	IV

	Ý  kiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]

